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	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	7706/BTNMT-TCQLĐĐ
	19/12/2022
	V/v kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	1164/CĐ-TTg
	14/12/2022
	Công điện tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	296/TB-BCT
	08/12/2022
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng  Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị công tác chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết nguyen đán Quý Mão năm 2023
	
	

	4
	Bộ Công Thương
	8036/BCT-CTĐP
	14/12/2022
	Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ và Công văn số 38-CV/BCSĐ ngày 12/5/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương
	
	

	5
	Chính phủ
	163/NQ-CP
	16/12/2022
	Nghị quyết Về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam
	
	

	6
	Bộ Tài Chính
	13059/BTC-HCSN
	09/12/2022
	V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	3/CT-BTC
	12/12/2022
	Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	13120/BTC-QLCS
	12/12/2022
	Đôn đóc ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
	
	

	9
	Bộ Tài Chính
	13147/BTC-QLCS
	13/12/2022
	V/v Đôn đốc ý kiến về dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (thay thế Thông tư số 48/2017/TT-BTC)
	
	

	10
	Bộ Tài Chính
	13176/BTC-QLG
	13/12/2022
	Điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Đông Xuân 2022-2023
	
	

	11
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	16/2022/TT-BTNMT
	14/12/2022
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
	30/12/2022
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	9112/BKHĐT-QLĐT
	15/12/2022
	V/v hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	14
	Bộ tài nguyên và môi trường
	7652/BTNMT-TCMT
	16/12/2022
	Về thực hiện quy định về chất thải nguy hại
	
	

	15
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	22/2022/TT-BKHĐT
	08/12/2022
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030
	01/02/2023
	

	16
	Bộ Tài Chính
	13288/BTC-QLG
	16/12/2022
	Công văn gửi UBND các tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022
	
	

	17
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4930/QĐ-BNN-KH
	20/12/2022
	Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	18
	Văn phòng Chính phủ
	8525/VPCP-KTTH
	19/12/2022
	V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện dự án đầu tư công
	
	

	19
	Chính phủ
	1174/CĐ-TTg
	19/12/2022
	Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023
	
	

	20
	Bộ Tư pháp
	2462/QĐ-BTP
	16/12/2022
	Về việc xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
	
	

	21
	Bộ Tư pháp
	2461/QĐ-BTP
	16/12/2022
	V/v xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022.
	
	

	22
	Bộ Nội vụ
	10/2022/TT-BNV
	19/12/2022
	Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu
	15/02/2023
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	8324/VPCP-KSTT
	10/12/2022
	V/v đôn đốc triển khai và gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ
	
	

	24
	Bộ Tài Chính
	13059/BTC-HCSN
	09/12/2022
	V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	25
	Chính phủ
	1520/QĐ-TTg
	09/12/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”
	
	

	28
	Bộ Tài chính
	2677/QĐ-BTC
	09/12/2022
	V/v xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023
	
	

	31
	Văn phòng Chính phủ
	8328/VPCP-KGVX
	12/12/2022
	Hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội.
	
	

	32
	Chính phủ
	103/2022/NĐ-CP
	12/12/2022
	Nghị định Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
	
	

	33
	Bộ tài nguyên và môi trường
	3526/QĐ-BTNMT
	16/12/2022
	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam
	
	

	34
	Chính phủ
	1551/QĐ-TTg
	16/12/2022
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	
	

	35
	Chính phủ
	26/2022/QĐ-TTg
	16/12/2022
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
	
	

	36
	Chính phủ
	1558/QĐ-TTg
	16/12/2022
	Quyết định Về việc bổ nhiệm Ủy viên chuyên trách BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	
	

	37
	Chính phủ
	25/2022/QĐ-TTg
	12/12/2022
	Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	38
	Thanh tra Chính phủ
	2192/CV-TTCP
	09/12/2022
	V/v Biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền Luật Thanh tra năm 2022
	
	

	39
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	8534/BNN-TCLN
	20/12/2022
	Về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh theo Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	375/TB-VPCP
	13/12/2022
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết, đánh giá các chuyên án điển hình về ma túy và động viên, khen thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy
	
	

	41
	Văn phòng Chính phủ
	1520/QĐ-TTg
	09/12/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”
	
	

	42
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	23/2022/TT-BLĐTBXH
	20/12/2022
	Thông tư quy định về giám định tư pháp theo vụ viện trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
	
	

	43
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3782/BKHCN-TĐC
	15/12/2022
	Xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	44
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2454/QĐ-BKHCN
	05/12/2022
	Phê duyệt Chương trình KHXH&NV cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu đổi mới quản lý KH,CN và ĐMST ở Việt Nam".
	
	

	45
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	16/2022/BKHCN
	15/12/2022
	Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diedeezen và nhiên liệu sinh học".
	
	

	46
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	17/2022?BKHCN
	16/12/2022
	Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ hộ tại Việt Nam.
	
	

	47
	Bộ Tư pháp
	4942/BTP-TCCB
	09/12/2022
	V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp .
	
	

	48
	Bộ Nội vụ
	9/2022/TT-BNV
	16/12/2022
	Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
	30/01/2023
	

	49
	Chính phủ
	27/2022/QĐ-TTg
	19/12/2022
	Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ
	01/01/2023
	



